
DANH MỤC CHẾ PHẨM VỀ SINH TAY ĐÃ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CÒN HIỆU LỰC 

(ban hành kèm thoe công văn số   153   /MT-SKHC ngày   05  /  02  /2020) 

STT Tên chế phẩm 
Thành phần 

và hàm lượng 
Tác dụng 

Số ĐK 

lưu hành 
Tên ĐVSX Tên ĐVĐK 

Số điện thoại 

1.  

DUNG DỊCH 

RỬA TAY 

NHANH 

CLEANWEL 

NEW 

70% Ethanol  sát khuẩn tay 

VNDP-

HC-801-

12-14 

Công ty TNHH 

TMSX hóa mỹ 

phẩm 

Vinashield 

Công ty 

TNHH 

Dược và 

Trang thiết 

bị y tế Á 

Đông 

02838106309 

2.  SOFTA-MAN 

45,0% kl/tt 

Ethanol + 

18,0% kl/tt n-

Propanol 

Rửa tay sát khuẩn 

thông thường, rửa 

tay sát khuẩn trước 

phẫu thuật 

VNDP-

HC-222-

03-15 

B.Braun 

Medical AG 

Công ty 

TNHH 

B.Braun 

Việt Nam 

02435110088 

/ 

02435120755 

3.  CLINSOAP 0,1% Triclosan 

Sát khuẩn tay phẫu 

thuật viên, sát khuẩn 

bàn tay thường quy 

cho nhân viên y tế và 

trong gia dụng 

VNDP-

HC-848-

04-15 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Dược liệu 

OPODIS 

Công ty 

TNHH 

Dược phẩm 

Dược liệu 

OPODIS 

0276.3898656 

4.  LIWASH * 2 

2% kl/tt 

Chlorhexidine 

Gluconate 

Sát khuẩn da thông 

thường và sát khuẩn 

tay cho phẫu thuật 

viên 

VNDP-

HC-854-

06-15 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Phú Tín 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Phú Tín 

0243376442 



5.  LIWASH * 4 

4% kl/tt 

Chlorhexidine 

Gluconate 

Sát khuẩn da thông 

thường và sát khuẩn 

tay cho phẫu thuật 

viên 

VNDP-

HC-855-

06-15 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Phú Tín 

Công ty CP 

Dược phẩm 

Phú Tín 

0243376442 

6.  
SANIQUAD 

PVP T 

10% w/v 

Povidon Iod 

USP (chứa 1% 

Iod) 

Sát trùng ngoài da, 

không dùng cho 

niêm mạc và vết 

thương hở 

VNDP-

HC-864-

09-15 

SIRMAXO 

CHEMICALS 

PVT.LTD 

VPĐD 

L.B.S 

Laboratory 

Ltd. Part tại 

TP.Hồ Chí 

Minh 

02838118763 

7.  
SANIQUAD 

M10 

10% v/v 

Chlorhexidine 

Gluconate BP 

tương đương 

2% w/v 

Chlorhexidine 

Gluconate 

Sát trùng ngoài da 

trong y tế 

VNDP-

HC-865-

09-15 

SIRMAXO 

CHEMICALS 

PVT.LTD 

VPĐD 

L.B.S 

Laboratory 

Ltd. Part tại 

TP.Hồ Chí 

Minh 

02838118763 

8.  
SANIQUAD 

M20 

20% v/v 

Chlorhexidine 

Gluconate BP 

tương đương 

4% w/v 

Chlorhexidine 

Gluconate 

Sát khuẩn tay trước 

phẫu thuật 

VNDP-

HC-866-

09-15 

SIRMAXO 

CHEMICALS 

PVT.LTD 

VPĐD 

L.B.S 

Laboratory 

Ltd. Part tại 

TP.Hồ Chí 

Minh 

02838118763 



9.  PHYTASEP 

0,8% Triclosan 

+ 2% Alpha-

terpineol 

Rửa tay diệt khuẩn 

VNDP-

HC-006-

10-15 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Dược liệu 

OPODIS 

Công ty 

TNHH 

Dược phẩm 

Dược liệu 

OPODIS 

0276.3898656 

10.  

MICROSHIEL

D ANGEL 

BLUE 

ANTIMICRO

BIAL HAND 

GEL 

70% (tt/tt) 

Ethanol 

Rửa tay sát khuẩn 

trong y tế 

VNDP-

HC-878-

12-15 

Johnson & 

Johnson 

Medical 

Pty.Ltd 

Công ty 

TNHH 

Johnson & 

Johnson 

(Việt Nam) 

02838214817 

11.  TH.A 4 

4% w/w 

Chlorhexidine 

digluconate 

Rửa tay trước và sau 

phẫu thuật, tắm sát 

khuẩn dùng trong y 

tế 

VNDP-

HC-919-

03-16 

Công ty TNHH 

Sản xuất Đầu 

tư TM Tân 

Hương 

Công ty 

TNHH Sản 

xuất Đầu tư 

TM Tân 

Hương 

02413907668 

12.  
TH.A HAND 

RUB 

0,5% w/v 

Chlorhexidine 

digluconate + 

73% w/v 

Ethanol 

Sát khuẩn tay nhanh 

dùng trong y tế 

VNDP-

HC-920-

03-16 

Công ty TNHH 

Sản xuất Đầu 

tư TM Tân 

Hương 

Công ty 

TNHH Sản 

xuất Đầu tư 

TM Tân 

Hương 

02413907668 



13.  
TH.A 

HANDWASH 

2% w/v 

Chlorhexidine 

digluconate 

Rửa tay sát khuẩn 

trước và sau khi tiến 

hành các thủ thuật 

thăm khám, tắm sát 

khuẩn dùng trong y 

tế 

VNDP-

HC-921-

03-16 

Công ty TNHH 

Sản xuất Đầu 

tư TM Tân 

Hương 

Công ty 

TNHH Sản 

xuất Đầu tư 

TM Tân 

Hương 

02413907668 

14.  
Dung dịch sát 

khuẩn ngoài da 

Wellcare 2% 

2% 

Chlorhexidine 

Gluconate 

(kl/tt) 

Rửa tay diệt khuẩn 

trong gia dụng và y 

tế, tắm diệt khuẩn 

cho bệnh nhân trước 

phẫu thuật 

VNDP-

HC-925-

04-16 

Doanh nghiệp 

tư nhân sản 

xuất hóa mỹ 

phẩm GAM 

MA 

Công ty 

TNHH SG 

PHARMA 

02838615508 

15.  
Dung dịch sát 

khuẩn ngoài da 

Wellcare 4% 

4% 

Chlorhexidine 

Gluconate 

(kl/tt) 

Rửa tay diệt khuẩn 

trong gia dụng và y 

tế, tắm diệt khuẩn 

cho bệnh nhân trước 

phẫu thuật 

VNDP-

HC-926-

04-16 

Doanh nghiệp 

tư nhân sản 

xuất hóa mỹ 

phẩm GAM 

MA 

Công ty 

TNHH SG 

PHARMA 

02838615508 

16.  

Dung dịch rửa 

tay nhanh 

clearwarteris 

0,5% 

0,5% 

Chlorhexidine 

Gluconate 

(kl/tt) + 70% 

Ethanol (kl/tt) 

Rửa tay diệt khuẩn 

trong gia dụng và y 

tế 

VNDP-

HC-927-

04-16 

Doanh nghiệp 

tư nhân sản 

xuất hóa mỹ 

phẩm GAM 

MA 

Công ty 

TNHH SG 

PHARMA 

02838615508 



17.  
MICROSHIEL

D 2 

2% 

Chlorhexidine 

Gluconate 

Rửa tay sát khuẩn  

VNDP-

HC-051-

05-11 

Ensign 

Laboratories 

Pty.Ltd. 

Công ty 

TNHH thiết 

bị y tế Đỉnh 

Cao 

028 62963898 

18.  
MICROSHIEL

D HANDRUB 

0,5% w/w 

Chlorhexidine 

Gluconate + 

70% v/v Ethyl 

Alcohol 

Sát trùng da 

VNDP-

HC-053-

05-11 

Alliance 

Formulations 

Công ty 

TNHH thiết 

bị y tế Đỉnh 

Cao 

028 62963898 

19.  
MICROSHIEL

D 4 

4%w/v 

Chlorhexidine 

Gluconate 

Rửa tay sát khuẩn và 

rửa tay phẫu thuật 

trong y tế 

VNDP-

HC-054-

05-11 

Ensign 

Laboratories 

Pty. Ltd. 

Alliance 

Formulations 

Công ty 

TNHH thiết 

bị y tế Đỉnh 

Cao 

028 62963898 

20.  CLINCARE 2 

2% kl/tt 

Chlorhexidine 

gluconate 

Sát khuẩn ngoài da 

trong y tế 

VNDP-

HC-936-

06-16 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Dược liệu 

OPODIS 

Công ty 

TNHH 

Dược phẩm 

Dược liệu 

OPODIS 

0276.3898656 

21.  CLINCARE 4 

4% kl/tt 

Chlorhexidine 

gluconate 

Rửa tay sát khuẩn 

phẫu thuật trong y tế 

VNDP-

HC-937-

06-16 

Công ty TNHH 

Dược phẩm 

Dược liệu 

OPODIS 

Công ty 

TNHH 

Dược phẩm 

Dược liệu 

OPODIS 

0276.3898656 



22.  
SDS HAND 

RUB 

80% w/v 

Ethanol + 0,5% 

w/v 

Chlorhexidin 

gluconat + 

7,2% w/v 

Isopropanol 

Khử khuẩn tay 

thường quy trong gia 

dụng và y tế 

VNDP-

HC-939-

06-16 

Công ty CP Hỗ 

trợ và phát 

triển dịch vụ y 

tế Việt Nam 

(SDS Việt 

Nam) 

Công ty CP 

Hỗ trợ và 

phát triển 

dịch vụ y tế 

Việt Nam 

(SDS Việt 

Nam) 

024 3 

7629789 

23.  
CHLORHEXI

DINE 2% 

ALCOHOLIC 

2% kl/tt 

Chlorhexidine 

digluconate + 

70% tt/tt 

Isopropyl 

Alcohol 

Sát khuẩn da tay 

dùng trong y tế 

VNDP-

HC-945-

07-16 

B.Braun 

Medical AG 

Công ty 

TNHH 

B.Braun 

Việt Nam 

02435110088 

/ 

02435120755 

24.  ASEPTOMAN 
63,14% w/w 

Propan-2-ol 

Sát khuẩn vệ sinh tay 

và sát khuẩn tay 

trong phẫu thuật sử 

dụng trong y tế 

VNDP-

HC-946-

08-16 

Dr Schmacher 

GmbH 

Công ty 

TNHH Bình 

Việt Đức 

(028) 3849 

2288 

25.  
Softa-Man 

ViscoRub 

45% kl/tt 

Ethanol + 18% 

kl/tt Propanol 

Rửa tay, sát khuẩn 

thông thường và 

phẫu thuật 

VNDP-

HC-953-

10-16 

B.Braun 

Medical AG 

Công ty 

TNHH 

B.Braun 

Việt Nam 

02435110088 

/ 

02435120755 

26.  
Dung dịch rửa 

tay nhanh 

CLEANWEL 

0,5% (kl/tt) 

Chlorhexidine 

Gluconate; 

70% (tt/tt) 

Ethanol 

Rửa tay nhanh sát 

khuẩn  

VNDP-

HC-548-

10-11 

Công ty TNHH 

Dược phẩm & 

TM Thành 

Công 

Công ty 

TNHH 

Dược phẩm 

& TM 

Thành Công 

0241372003
0 



27.  
Dung dịch rửa 

tay 

PUREHAND 

2% (kl/tt) 

Chlorhexidine 

Gluconate 

Rửa tay nhanh sát 

khuẩn  

VNDP-

HC-547-

10-11 

Công ty TNHH 

Dược phẩm & 

TM Thành 

Công 

Công ty 

TNHH 

Dược phẩm 

& TM 

Thành Công 

0241372003
0 

28.  TMVIDINE 

10% w/v 

Povidine 

iodine tương 

đương với 10% 

w/v Iodine 

Sát khuẩn da, rửa tay 

sát khuẩn, không 

dùng cho niêm mạc, 

vết thương hở, vùng 

da trước khi tiêm 

hoặc xâm nhập qua 

da 

VNDP-

HC-965-

12-16 

Công ty TNHH 

TM Quốc tế 

Thịnh Minh 

Công ty 

TNHH TM 

Quốc tế 

Thịnh Minh 

0243871141
2 

29.  ALKAFRESH 

52% w/w 

Ethanol + 18% 

w/w Propane-

2-ol  

Sát khuẩn tay thường 

quy và sát khuẩn tay 

phẫu thuật 

VNDP-

HC-971-

12-16 

ALKAPHARM 

Công ty 

TNHH 

C.P.V 

083 9434378 

30.  Cleaziner 10% 

10% w/v 

povidone 

iodine (tương 

đương 1% w/v 

iodine) 

Sát khuẩn da trong y 

tế không dùng cho 

niêm mạc, vết 

thương hở, vùng da 

trước khi tiêm hoặc 

phẫu thuật 

VNDP-

HC-053-

01-17 

Doanh nghiệp 

tư nhân sản 

xuất hóa mỹ 

phẩm Gamma 

Công ty 

TNHH SG 

Pharma 

02838615508 



31.  
ASI-

KILLWASH 

2%kl/kl 

Chlorhexidine 

Digluconate 

Sát khuẩn tay và da 

VNDP-

HC-073-

04-17 

Công ty CP 

dịch vụ và thiết 

bị y tế An Sinh 

Công ty CP 

dịch vụ và 

thiết bị y tế 

An Sinh 

024 0 518639 

/ 0987360168 

32.  
ASI-

HANDGEL 

70%kl/tt 

Ethanol 
Sát khuẩn tay nhanh 

VNDP-

HC-074-

04-17 

Công ty CP 

dịch vụ và thiết 

bị y tế An Sinh 

Công ty CP 

dịch vụ và 

thiết bị y tế 

An Sinh 

024 0 518639 

/ 0987360168 

33.  ASI-SCRUB 

4%kl/kl 

Chlorhexidine 

Digluconate 

Rửa tay phẫu thuật 

VNDP-

HC-076-

04-17 

Công ty CP 

dịch vụ và thiết 

bị y tế An Sinh 

Công ty CP 

dịch vụ và 

thiết bị y tế 

An Sinh 

024 0 518639 

/ 0987360168 

34.  ASIRUB 

75% tt/tt 

Ethanol + 8% 

tt/tt Isopropyl 

Alcohol + 

0,5%tt/tt 

Chlorhexidine 

Digluconate 

Sát khuẩn tay nhanh 

cho nhân viên y tế, 

người nhà và khách 

thăm trong cơ sở y tế 

VNDP-

HC-615-

04-12 

Công ty CP 

dịch vụ và thiết 

bị y tế An Sinh 

Công ty CP 

dịch vụ và 

thiết bị y tế 

An Sinh 

024 0 518639 

/ 0987360168 

35.  ALSOFT V 
80% v/v 

Ethanol 

Sát khuẩn tay không 

dùng nước.  

VNDP-

HC-613-

04-12 

CT Saraya Co., 

Ltd 

CT TNHH 

Saraya 

Greentek 

028 6258 
3291 



36.  
ALFASEPT 

HANDRUB 

50% w/w 

Ethanol + 28% 

w/w 

Isopropanol + 

0,5% w/w 

Chlorhexidine 

Digluconate 

Sát khuẩn tay nhanh 

VNDP-

HC-098-

05-17 

CT CP công 

nghệ Lavitec 

CT CP công 

nghệ 

Lavitec 

0211.3 

712107 

37.  
ALFASEPT 

HANDGEL 

45% w/w 

Ethanol + 30% 

w/w 

Isopropanol + 

0,15% w/w 

Ortho-

phenylphenol 

Sát khuẩn tay nhanh 

VNDP-

HC-099-

05-17 

CT CP công 

nghệ Lavitec 

CT CP công 

nghệ 

Lavitec 

0211.3 

712107 

38.  
ALFASEPT 

CLEANSER 2 

2% w/w 

Chlorhexidine 

Digluconate 

Rửa tay sát khuẩn 

VNDP-

HC-100-

05-17 

CT CP công 

nghệ Lavitec 

CT CP công 

nghệ 

Lavitec 

0211.3 

712107 

39.  
ALFASEPT 

CLEANSER 4 

4% w/w 

Chlorhexidine 

Digluconate 

Rửa tay sát khuẩn 

VNDP-

HC-101-

05-17 

CT CP công 

nghệ Lavitec 

CT CP công 

nghệ 

Lavitec 

0211.3 

712107 

40.  
SCRUBEING 

S 4% 

4% w/v 

Chlorhexidine 

Gluconate 

Rửa tay sát khuẩn 

cho phẫu thuật viên 

và điều dưỡng viên 

phòng chăm sóc đặc 

biệt 

VNDP-

HC-106-

06-17 

Saraya Co., Ltd 

CT TNHH 

Saraya 

Greentek 

028 6258 
3291 



41.  
HIBISCOHOL 

SH 

0,1% w/v 

Chlorhexidine 

Gluconate + 

72,3% w/w 

Ethanol 

Sát khuẩn tay trong 

các cơ sở y tế và cơ 

sở vệ sinh công cộng 

VNDP-

HC-107-

06-17 

Saraya Co., Ltd 

CT TNHH 

Saraya 

Greentek 

028 6258 
3291 

42.  SEPTODERM 

45% w/w 

Ethanol + 30% 

w/w 

Isopropanol + 

0,5% w/w 

Didecyl 

dimethyl 

ammonium  

chloride 

Sát khuẩn tay, da 

thường quy và sát 

khuẩn tay trong phẫu 

thuật 

VNDP-

HC-332-

06-12 

CT Bochemic 

a.s / CT 

Schulke CZ, 

s.r.o 

VPĐD 

Schulke 

CZ.s.r.o tại 

Hà Nội 

0422149197 / 

0462511889 

43.  
CLINHANDS 

GEL 

0,3% w/v 

Alpha - 

terpineol + 

70% v/v 

Ethanol 

Sát khuẩn tay phẫu 

thuật viên, sát khuẩn 

tay thường quy 

VNDP-

HC-626-

07-12 

CT TNHH 

Dược phẩm 

Dược liệu 

OPODIS 

CT TNHH 

Dược phẩm 

Dược liệu 

OPODIS 

0276.3898656 

44.  Virufoam 

0,25% w/w 

Didecyl 

dimethyl 

ammonium 

chloride + 

0,1% w/w 

Chlorhexidine 

gluconate 

Dung dịch sát khuẩn 

tay nhanh thường 

quy dùng trong y tế 

VNDP-

HC-176-

11-17 

Amity Ltd 

CT CP 

Dược phẩm 

và công 

trình y tế 

HN 

024 3828 
6782 



45.  CLINCARE 

0,5% w/v 

Chlorhexidine 

gluconat + 

0,5% w/v 

Alpha-

terpineol 

Rửa tay sát khuẩn và 

khử khuẩn các bề 

mặt vật dụng gia 

dụng  

VNDP-

HC-119-

12-12 

CT TNHH 

Dược phẩm 

Dược liệu 

OPODIS 

CT TNHH 

Dược phẩm 

Dược liệu 

OPODIS 

0276.3898656 

46.  AHD 2000 
79,9% w/w 

Ethanol 

Sát khuẩn tay trong 

gia dụng và y tế 

VNDP-

HC-025-

04-18 

Lysoform 

Dr.Hans 

Rosemann 

GmbH 

CT TNHH 

Hà Nội IEC 
024 3623 
0311 

47.  
ALFASEPT 

MED 

75% w/w 

Ethanol + 

9%w/w 

Isopropanol 

Dung dịch sát khuẩn 

tay nhanh dùng trong 

gia dụng và y tế 

VNDP-

HC-036-

04-18 

CT CP Công 

nghệ Lavitec 

CT CP 

Công nghệ 

Lavitec 

0211.3 

712107 

48.  
ALFASEPT 

MEDGEL 

50% w/w 

Ethanol + 28% 

w/w 

Isopropanol 

Dung dịch sát khuẩn 

tay dùng trong lĩnh 

vực y tế 

VNDP-

HC-037-

04-18 

CT CP Công 

nghệ Lavitec 

CT CP 

Công nghệ 

Lavitec 

0211.3 

712107 

49.  
ALFASEPT 

PURE 

65% w/w 

Ethanol + 

1,75% w/w 

Isopropanol 

Dung dịch sát khuẩn 

tay nhanh dùng trong 

gia dụng và y tế 

VNDP-

HC-038-

04-18 

CT CP Công 

nghệ Lavitec 

CT CP 

Công nghệ 

Lavitec 

0211.3 

712107 



50.  
ALFASEPT 

PURE GEL 

65% w/w 

Ethanol + 

1,75% w/w 

Isopropanol 

Dung dịch sát khuẩn 

tay nhanh dùng trong 

gia dụng và y tế 

VNDP-

HC-039-

04-18 

CT CP Công 

nghệ Lavitec 

CT CP 

Công nghệ 

Lavitec 

0211.3 

712107 

51.  Virusan 

0.5% w/w 

Chlorhexidine 

gluconate + 

70% w/w 

Ethanol 

Rửa tay diệt khuẩn 

dùng trong ngoại 

khoa 

VNDP-

HC-044-

05-18 

Amity Ltd., 

VPDD 

L.B.S. 

Laboratory 

Ltd., Part tại 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

 

52.  
ANIOSGEL 

85 NPC 

70% w/w 

Ethanol + 

1,74% w/w 

Propanol-2-ol 

Vệ sinh tay thường 

quy trong y tế (chỉ 

dùng trên vùng da 

lành. Không dùng 

cho niêm mạc, vết 

thương hở và các 

vùng da trước khi 

tiêm, phẫu thuật).  

VNDP-

HC-426-

06-14 

Laboratoires 

ANIOS 

Công ty 

TNHH 

Thương 

Mại VM 

024 3 

6658528 

 

 

53.  
SEPTODERM 

GEL 

45% w/w 

Ethanol + 30% 

w/w 2-

Propanol 

Sát trùng tay thường 

quy và trong phẫu 

thuật.  

VNDP-

HC-191-

08-14 

Công ty 

Bochemie a.s / 

Công ty 

Schulke CZ, 

s.r.o 

VPĐD 

Schulke 

CZ,s.r.o tại 

Hà Nội 

0422149197 / 

0462511889 



 

54.  GP-HAND 4 

4% kl/tt 

Chlorhexidine 

Gluconate 

Rửa tay sát khuẩn 

VNDP-

HC-779-

08-14 

Công ty CP 

Hóa dược Việt 

Nam 

Công ty CP 

TM Dược 

phẩm Toàn 

Cầu 

024.37823966 

55.  

DERMANIOS 

SCRUB 

CHLORHEXI

DINE 4% 

4% w/w 1,1 

Hexamethylen

ebis (5-(4-

Chlorophenyl)-

biguanide) 

Digluconate 

Rửa tay sát khuẩn.  

VNDP-

HC-778-

08-14 

Laboratoires 

ANIOS 

Công ty 

TNHH 

Thương 

Mại VM 

 

 

024 3 

6658528 

 

 

56.  
ALSOFT VB 

HAND 

SANITIZER 

66,5% w/w 

Ethanol + 10% 

w/w n-Propyl 

Alcohol 

Sát khuẩn tay diệt 

các vi sinh vật  

VNDP-

HC-297-

07-19 

Goodmaid 

Chemicals 

Corporation 

Sdn.bhd 

CT TNHH 

Saraya 

Greentek 

 
 
028 6258 
3291 

57.  
DIASEPTIC- 

30 

30% w/v 

Isopropanol + 

0,25% w/v 

Polyhexa-

methylene 

biguamide 

hydrochloride  

Diệt khuẩn da trong 

gia dụng và y tế 

VNDP-

HC-082-

01-20  

“Intersan-Plus” 

LLC 

Công ty 

TNHH 

Dược phẩm 

Minh 

Hoàng  

 

 

 

028.22289897 


